BÀI TẬP LỚN
(Dành cho lớp bồi dưỡng kế toán trưởng)
Tại doanh nghiệp Tân Đạt trong tháng 8/2000 tiến hành sản xuất hai sản phẩm K và Q (thuộc loại chịu thuế GTGT , thuế suất 10%) có đặc điểm sau: (đơn vị tính 1000đ)

- Tính giá xuất kho vật tư - hàng hoá theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiêu chuẩn tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất trong kỳ.
- Chi phí quản lý kinh doanh phân bổ theo khối lượng thành phẩm thực tế tiêu thụ trong kỳ.

I. Số dư đầu tháng:  

	1. TK 111: 
	145.500
	7. TK 155
	125.200

	2. TK112
	816.750 
	Trong đó : 

- Thành phẩm K: số lượng 4.500, trị giá: 80.500

	trong đó: ngoại tệ là 260.800 (16.000USD)
	- Thành phẩm Q: số lượng 3.900, trị giá: 44.700

	3. TK 131 :
	151.980
	8.TK 157 
	102.500

	Trong đó :
	
	( Gửi tại đơn vị H : số lượng: 5.000, đơn giá bán: 24/thành phẩm K)

	- Đơn vị MD
	76.850
	9. TK 211
	689.550

	- Đơn vị TM
	75.130
	10. TK 214
	36.750

	
	
	11.TK 311
	535.800

	4. TK 152
	92.290
	12. TK 411
	1.235.090

	Trong đó : 

- vật liệu A: số lượng 1.200 kg  đơn giá 52,53/kg thành tiền: 63.040
	13. TK 331

Trong đó :
	342.550

- Công ty N: 157.350

- Công ty M: 185.200

	- Vật liệu B : số lượng 7.500kg  đơn giá 3,9/kg thành tiền: 29.250
	14. TK 412
	7.850

	5. TK 153 
	127.500
	15. TK 413
	340

	6. TK 154
	259.950
	16. TK415
	352.840


II. Trong tháng phát sinh một số nghiệp vụ như sau:

1. Ngày 1/8, rút TGNH về nhập quỹ tiền  mặt 30.000, phiếu thu số 01, giấy báo Nợ số 101

2. Chi tạm ứng chu bà Thu Hà theo giấy đề nghị tạm ứng số 341 ngày 28/07 số tiền: 5.000, phiếu chi số 021

3. Hợp đồng số 001 ngày 25/7 mua nguyên vật liệu A của công ty N: 2.000 kg, giá mua chưa có thuế 5.000 USD, thuế nhập khẩu 28%: 1.400 USD, thuế GTGT 5%: 320 USD. Tổng giá thanh toán:6.720 USD, tiền hàng chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt: 1.000. Hàng đã nhập kho đủ theo PNK số 141 ngày 21/8 (TGTT: 16,25/USD). Giấy chứng nhận xuất sứ hàng hoá số 1124.8 ngày 30/7.
Ngày 12/8 chuyển TGNH trả tiền thuế nhập khẩu của hợp đồng số 001 ngày 25/7, giấy báo số 05 (TGTT: 16,3/USD) 

4. Giấy báo Nợ số 348 ngày 2/8, rút tiền thanh toán cho hợp đồng số 001 ngày 25/7 trả cho người bán 5.000USD theo tỷ giá thực tế 16,2/USD.

5. Nhập kho vật liệu A của công ty M theo hoá đơn GTGT số31 ngày2/8: 3.000kg, giá mua chưa thuế: 148.500, thuế GTGT: 7.425. Tổng giá thanh toán: 155.925. Tiền hàng chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho đã chi bằng tiền mặt 900, theo phiếu chi số 254.

6. Nhập kho vât liệu B của của công ty N, hoá đơn GTGT số 35 ngày 3/8, số lượng 22.000kg. Giá mua chưa thuế: 92.400 thuế GTGT: 4.620, Tổng giá thanh toán97.020. Tiền hàng chưa thanh toán, chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt:775 theo phiếu chi số 255

7. Ngày 6/8, xuất kho vật liệu A sản xuất sản phẩm K vàQ: 3.400 kg và 2.000 kg, phiếu xuất kho số 78.

8. Ngày 7/8 Vay ngắn hạn ngân hàng theo hợp đồng tín dụng 13 , tỷ lệ lãi 0,86%/ tháng , số tiền 20.000, Giấy báo Có số 684

9.  Mua công cụ dụng cụ của công ty M theo hoá đơn GTGT số 005 ngày8/8. Giá mua chưa thuế: 6.200, thuế GTGT: 620.Tổng giá thanh toán: 6.820. Chưa trả tiền cho người bán. Phiếu nhập số 88.

10.  Mua máy vi tính cho phòng kế toán, theo hoá đơn GTGT 076 ngày 8/8 trị giá chưa thuế: 11.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Tiền mua đã thanh toán bằng TGNH, Biên bản bàn giao TSCĐ 0145 ngày 8/8, thời gian khấu hao dự kiến 2,5 năm.

11.  Ngày 10/8 xuất kho vật liệu B sản xuất sản phẩm K vàQ: 15.200 kg và 10.200kg, phiếu xuất kho số 89.

12.  Ngày 11/8 chuyển tiền mặt trả cho công ty M tiền hàng của hoá đơn số 31 ngày 2/8, phiếu chi số 03. 

13.  Mua công cụ dụng cụ của công ty N theo hoá đơn GTGT số 081, giá chưa có thuế: 3.800, thuế GTGT: 380, tổng giá thanh toán: 4.180. Chưa trả tiền cho người bán.. Phiếu nhập số 43

14.  Ngày 14/8 chuyển TGNH trả hết nợ cho công ty N tiền hàng của hoá đơn số 35 ngày 3/8 và công ty M của hoá đơn số 005 ngày 8/8, giấy báo nợ số 115.

15.  Ngày 18/8, công ty H thanh toán số tiền hàng gửi bán kỳ trước sau khi đã trừ tiền hoa hồng được hưởng 4%. Hoá đơn GTGT số 070, phiếu thu 342.

16.  Bảng tổng hợp chi phí sản xuất số 2487 ngày 26/8 có nội dung như sau:

· Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: Sphẩm K: 185.500, sản phẩm Q: 98.700

· Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng: 113.680

· Chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng SX: 18.600

· Chi phí dịch vụ mua ngoài ở phân xưởng sản xuất: 21.188

17.  Kết quả sản xuất trong tháng theo Báo cáo của bộ phận sản xuất số 17 ngày 26/8: hoàn thành 26.500 thành phẩm K và 22.600 sản phẩm Q

18.  Ngày 27/8 phiếu xuất kho số 151, số lượng 9.500 thành phẩm K, đơn giá bán 25,3/thành phẩm gửi cho đại lý NP, hoa hồng đại lý: 4%.

19.  Phiếu xuất 346 xuất bán hàng cho đơn vị MD, hoá đơn GTGT số073 ngày 27/8, số lượng 10.000 thành phẩm K, đơn giá 24,5/TP và 8.600 thành phẩm Q, đơn giá16/TP, thuế suất GTGT 10% đơn vị MD đã chấp nhận thanh toán.

20.  Phiếu xuất 367 xuất bán hàng cho đơn vị TM, hoá đơn GTGT số 074 ngày 29/8, số lượng 12.000 thành phầm Q, đơn giá:15,5. Thành tiền 186.000, thuế GTGT 10%: 18.600,  đơn vị TM đã chấp nhận thanh toán.

21.  Chi phí vận chuyển thành phẩm Q bán cho đơn vị TM do DN Tân Đạt chịu thanh toán bằng tiền mặt:1.100 (đã bao gồm 10% thuế GTGT).

22.  Đơn vị MD chuyển TGNH trả tiền cho đơn vị tiền hàng của hoá đơn GTGT số 073 ngày 27/8 , phiếu báo có số 92 ngày 30/8, 

23.  Đại lý NP thông báo bán được 5.000 thành phẩm K theo đúng giá gửi bán và chuyển tiền trả cho đơn vị, hoá đơn số 85 ngày 30/8, phiếu thu 178

24.  Xuất quỹ tiền mặt thanh toán tiền hoa hồng đại lý NP theo tỷ lệ hoa hồng quy định, phiếu chi số 48 ngày30/8

25. Đơn vị TM chuyển khoản trả cho đơn vị tiền hàng của hoá đơn GTGT số 074 ngày 29/8, chiết khấu thanh toán được hưởng 2%, do thanh toán sớm, đơn vị đã thanh toán số chiết khấu này cho công ty bằng tiền mặt, giấy báo có của ngân hàng số 98 ngày 31/8

26. Chuyển TGNH thanh toán tiền lãi vay phải trả trong tháng theo quy định: 4.724,3. Giấy báo Nợ số 72 ngày 31/8.

27. Báo cáo số 174 tổng hợp các chi phí kinh doanh phát sinh trong tháng: 

· Chi phí lương nhân viên: Bộ phận bán hàng: 32.450, bộ phận quản lý: 33.113,7

· Chi phí khác tập hợp được: Bộ phận bán hàng: 25.350, bộ phận quản lý: 21.807

28.  Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất dở dang số 1579 ngày 31/8, như sau:

	Khoản mục
	Chi phí DDĐ.K
	Chi phí DD C.kỳ

	
	T.phẩm K
	T.phẩm Q
	T.phẩm K
	T.phẩm Q

	Chi phí VNL trực tiếp
	70.899
	47.260
	63.429
	45.090

	Chi phí NCTT
	55.650
	32.540
	45.050
	31.800

	Chi phí SXC
	30.051
	23.550
	29.521
	18.088


Yêu cầu: Lập báo cáo tài chính tháng 8/2000 cho DN Tân Đạt (bao gồm: Bảng cân đó kế toán, báo cáo kết quả tài chính và Bảng cân đối số phát sinh)?
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